
STT Mã SV Ngày sinh Tên Lớp Điểm thi Số tờ Ký tên Ghi chú CC GK CK
1 601264 Ngô Tuấn Anh 09/11/97 K60THA Vắng V
2 611211 Nguyễn Thanh Bình 10/08/98 K61THA 5.35 10 7.5 3.5
3 601273 Hoàng Văn Công 30/10/97 K60THA 4.15 7 4.5 3.5
4 601279 Nguyễn Duy Đạt 03/08/97 K60THA 5.1 9 7 3.5
5 601282 Bùi Bách Đức 01/03/97 K60THA 3.45 9 6.5 1
6 611225 Đỗ Thị Thu Hằng 29/11/98 K61QLTT 3.8 5 5 3
7 611286 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/03/98 K61QLTT 5.55 6 6.5 5
8 596538 Khuất Trung Hiếu 04/06/96 K59QLTT 4.6 5.5 6.5 3.5
9 601292 Nguyễn Duy Hiếu 26/06/97 K60QLTT 5.5 10 5 5
10 601294 Vũ Xuân Hòa 08/06/97 K60THA 6.05 8 7.5 5
11 591862 Nguyễn Thị Hương 01/11/96 K59QLTT 6.1 10 6 5.5
12 601298 Nhâm Thị Hương 01/05/97 K60QLTT Vắng 0 V
13 601302 Phạm Thị Lam 21/06/97 K60THA 6.9 9 8 6
14 601304 Đoàn Khánh Linh 16/01/97 K60THA 6.4 10 6 6
15 601307 Nguyễn Ngọc HoàngLong 11/05/97 K60THA 6.6 6 10 5
16 596573 Nguyễn Văn Long 04/09/96 K59THB 4.65 6 5.5 4
17 601308 Nguyễn Văn Luân 04/09/97 K60THA 7.2 9 9 6
18 605113 Vũ Tiến Mạnh 15/03/97 K60THA 5.1 9 7 3.5
19 591873 Phạm Thị Thanh Nga 20/02/96 K59THA 5.5 8.5 5.5 5
20 601317 Trương Bá Nghĩa 11/04/97 K60QLTT 6.7 10 7 6
21 605120 Đặng Hồng Phúc 09/02/97 K60THA Vắng 5 V
22 605121 Hoàng Minh Quang 21/09/97 K60THA 7.75 10 7.5 7.5
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23 596606 Nguyễn Đình Quân 08/07/89 K59QLTT 5.15 6.5 6 4.5
24 611256 Đặng Trần Sang 23/03/98 K61THA 6.45 9 7.5 5.5
25 601329 Đào Văn Tâm 04/10/97 K60THA 6.75 9 6.5 6.5
26 601335 Đinh Đức Thịnh 30/03/97 K60THA 6.05 8 5.5 6
27 591890 Lê Thị Hạnh Thu 12/07/96 K59QLTT 5.7 9 7 4.5
28 601338 Lê Đức Tiến 15/08/97 K60THA 5.95 10 7.5 4.5
29 596635 Mai Đức Trung 06/11/96 K59THB 5.35 7 5.5 5
30 601344 Hoàng Văn Tuân 16/07/97 K60THA 7.15 10 8.5 6
31 601345 Phan Văn Tuấn 07/03/96 K60THA 4.6 10 8 2
32 601348 Nguyễn Viết Việt 05/09/97 K60THA 7 10 9 5.5

Trưởng bộ môn

Số sinh viên  trong danh sách: 32 Hà Nội, Ngày    tháng    năm
Cán bộ Coi thi, Chấm thi, Ghép phách 1 Cán bộ Coi thi, Chấm thi, Ghép phách 2

(Ký và ghi rõ họ tên)


